
ĐIỂM

TBKT

7.0

5.0

6.5

5.5

4.5

6.0

4.5

5.0

5.0

5.0

5.5

4.5

6.5

6.0

6.0

5.0

5.5

4

GHI CHÚ

4.0

4.5

5.0

4.7

4.5

5.1

5.4

6.3

5.1

5.3

4.4

3.4

5.5

5.9

SỐ TC:

T.KẾT 

L2

6.3

5.3

5.9

3.0

3.0

4.0

3.0

4.0

6.0

3.0

5.0

3.0

2.0

5.0

6.0

4.0

2

60

LT

THI L2

5.0

5.0

5.0

4.0

9.0

5.0

8.0

9.0

10.0

10.0

7.0

10.0

10.0

8.0

9.0

10.0

5.0

6.0

10.0

HỌC KỲ:

SỐ TIẾT:

LOẠI:

C.CẦN

10.0

8.0

CÐ Đ, ĐT 18F

CÐ Đ, ĐT 18B

CÐ Đ, ĐT 18B

CÐ Đ, ĐT 18B

CÐ Đ, ĐT 18B

CÐ Đ, ĐT 18B

CÐ Đ, ĐT 18F

CÐ Đ, ĐT 18B

CÐ Đ, ĐT 18B

CÐ Đ, ĐT 18B

CÐ Đ, ĐT 18B

CÐ Đ, ĐT 18B

CÐ Đ, ĐT 18B

LỚP

CÐ Đ, ĐT 18A

CÐ Đ, ĐT 18A

CÐ Đ, ĐT 18A

CÐ Đ, ĐT 18B

28/05/2000

03/10/2000

23/05/2000

04/11/2000

23/11/2000

09/12/2000

07/12/2000

23/10/2000

29/02/2000

25/03/2000

08/03/2000

NGÀY SINH

25/01/2000

17/9/2000

06/01/2000

03/08/2000

29/12/2000

12/02/2000

Thái

Thắng

Khải

Minh

Đông

Long

Luân

Tài

Tài

Tài

An

Nhật

Tuấn

An

Cƣờng

Đan

Đạt

Nguyễn Hữu

Hoàng Đức

Hồ Quang

Nguyễn Văn

Trần Văn

Nguyễn Tấn

Nguyễn Minh

Nguyễn Quốc

Trần Quốc

Mai Nguyễn Anh

Nguyễn Trƣờng

Trần Phú

Nguyễn Minh

Nguyễn Hoàng

Nguyễn Phƣớc Hà

VẬT LÝ ĐẠI CƢƠNG

NGÔ VĂN THIỆN

HỌ TÊN

Bạch Trƣờng

Đặng Long

0303181167

0303181168

0303181173

0303181174

0303181514

0303181524

0303181110

0303181111

0303181114

0303181136

0303181139

0303181165

MSSV

0303181001

0303181052

0303181088

0303181096

0303181106

TRƢỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƢƠNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN:

GV:

12

13

14

15

16

17

6

7

8

9

10

11

STT

1

2

3

4

5



6.0

6.5

4.5

6.0

7.0

7.0

6.0

5.0

5.5

4.5

5.5 5.0

5.8

5.2

0.0

5.0

6.7

4.7

5.3

5.2

5.3

5.0

3.0

0.0

4.0

7.0

4.0

4.0

4.0

4.0

5.0

4.0

4.0

9.0

8.0

6.0

10.0

9.0

6.0

10.0

10.0

9.0

6.0

10.0

Ngày 01 tháng 07 năm 2019

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGÔ VĂN THIỆN

CÐ Đ, ĐT 18G

CÐ Đ, ĐT 18G

CÐ Đ, ĐT 18G

CÐ Đ, ĐT 18G

CÐ Đ, ĐT 18G

CÐ Đ, ĐT 18G

CÐ Đ, ĐT 18G

CÐ Đ, ĐT 18G

CÐ Đ, ĐT 18G

CÐ Đ, ĐT 18G

CÐ Đ, ĐT 18G

21/10/2000

18/12/2000

03/05/2000

01/10/2000

1/1

10/05/2000

08/04/2000

23/2/2000

02/10/2000

04/09/2000

19/02/2000

14/02/2000

Nam

Nhật

Vũ

Hùng

Khƣơng

Lâm

Long

Luân

Nam

Đăng

Hậu

Võ Minh

Trần Nhật

KHOA/BỘ MÔN

Huỳnh Nguyễn Duy

Đặng Ngọc

Nguyễn Lê Phi

Lê Thành

Đoàn Đào Phƣơng

Lê Hoàng

Trần Hồng

Nguyễn Văn

Hoàng Công

0303181622

0303181626

0303181628

0303181631

0303181672

0303181591

0303181601

0303181609

0303181614

0303181615

0303181620

24

25

26

27

28

18

19

20

21

22

23


